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Bài 1 mở đầu HL2 HCMUS
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CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC
A. PHẦN LÍ THUYẾT
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM BÀI 1. CÂN BẰNG HÓA HỌC
1.1. Phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch
1.1.1. Phản ứng một chiều
Xét phản ứng đốt cháy khí methane trong khí oxygen:
CH4 + O2
o
t

→ CO2 + 2H2O
Trong điều kiện xác định, phản ứng chỉ xảy ra theo chiều từ chất tham gia tạo thành sản phẩm
mà sản phẩm không thể tác dụng với nhau để tạo lại chất ban đầu, gọi là phản ứng một chiều.
Trong PTHH của phản ứng một chiều, người ta dùng kí hiệu ( 
→) chỉ chiều phản ứng.
1.1.2. Phản ứng thuận nghịch
Ở điều kiện thường, Cl2 phản ứng với H2O tạo thành HCl và HClO, đồng thời HCl và HClO sinh
ra cũng tác dụng được với nhau tạo lại Cl2 và H2O
Cl2(g) + H2O(l) 
⇀
↽ HCl(aq) + HClO(aq)
Trong cùng điều kiện xác định, phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau được gọi là phản
ứng thuận nghịch.
Trong PTHH của phản ứng thuận nghịch người ta dùng kí hiệu hai nửa mũi tên ngược chiều (

⇀
↽ ): chiều từ trái sang phải là chiều thuận, chiều từ phải sang trái là chiều nghịch.
1.2. Cân bằng hóa học
1.2.1. Trạng thái cân bằng
Xét phản ứng thuận nghịch: H2(g) + I2(g) 
⇀
↽ 2HI(g)
Sự biến thiên tốc độ phản ứng thuận và nghịch theo thời gian
Trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch là trạng thái tại đó tốc độ phản ứng thuận bằng
tốc độ phản ứng nghịch.
Cân bằng hóa học là một cân bằng động, các chất tham gia phản ứng liên tục phản ứng với nhau
để tạo thành sản phẩm và các chất sản phẩm cũng liên tục phản ứng với nhau để tạo thành các
chất đầu nhưng tốc độ bằng nhau nên ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.
1.2.2. Hằng số cân bằng
a. Biểu thức của hằng số cân bằng
Xét phản ứng thuận nghịch tổng quát: aA + bB 
⇀
↽ cC + dD
Ở trạng thái cân bằng, hằng số cân bằng (KC) của phản ứng được xác định theo biểu thức:
c d
a b
[C] .[D]
=
[A] .[B]
C
K
Trong đó: [A], [B], [C], [D] là nồng độ mol của các chất A, B, C, D ở trạng thái cân bằng; a, b,
c, d là hệ số tỉ lượng của các chất trong phương trình hóa học của phản ứng.
Thực nghiệm cho thấy: Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch chỉ phụ thuộc nhiệt
độ và bản chất của phản ứng.
Đối với các phản ứng có chất rắn tham gia, không biểu diễn nồng độ của chất rắn trong biểu thức
hằng số cân bằng. Ví dụ:
C(s) + CO2(g) 
⇀
↽ 2CO(g)
2
2
[CO]
=
[CO ]
C
K
b. Ý nghĩa của hằng số cân bằng
Hằng số cân bằng KC phụ thuộc vào bản chất của phản ứng và nhiệt độ.
Biểu thức hằng số cân bằng
c d
a b
[C] .[D]
=
[A] .[B]
C
K
cho thấy: KC càng lớn thì phản ứng thuận càng
chiếm ưu thế hơn và ngược lạ, KC càng nhỏ thì phản ứng nghịch càng chiếm ưu thế hơn.
1.2.3. Sự dịch chuyển cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng
Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự dịch chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái
cân bằng khác.
a. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng
2NO2(g, nâu đỏ) 
⇀
↽ N2O4(g, không màu)
o
r 298
H  0
∆
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng 2NO2(g) 
⇀
↽ N2O4(g)
Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng
CH3COONa + H2O 
⇀
↽ CH3COOH + NaOH
o
r 298
H  0
∆
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự chuyển dịch cân bằng
CH3COONa + H2O 
⇀
↽ CH3COOH + NaOH
 


	3. Khi tăng nhiệt  độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng thu nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm
tác động của việc tăng nhiệt độ. Ngược lạ, khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều
phản ứng tỏa nhiệt, chiều làm giảm tác động của việc giảm nhiệt độ.
b. Ảnh hưởng của nồng độ
Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng:
CH3COONa + H2O 
⇀
↽ CH3COOH + NaOH
Ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng
CH3COONa + H2O 
⇀
↽ CH3COOH + NaOH
Khi tăng hay giảm nồng độ một chất trong cân bằng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm
giảm tác động của việc tăng hoặc giảm nồng độ của chất đó, nghĩa là cân bằng sẽ chuyển dịch
tương ứng theo chiều làm giảm hoặc tăng nồng độ của chất đó.
c. Ảnh hưởng của áp suất
Xét hệ cân bằng: 2NO2(g, nâu đỏ) 
⇀
↽ N2O4(g, không màu)
2 4
2
2
[N O ]
=
[NO ]
C
K
Ảnh hưởng của nồng độ đến sự chuyển dịch cân bằng
2NO2(g, nâu đỏ) 
⇀
↽ N2O4(g, không màu)
Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu tăng hoặc giảm áp suất của hệ, cân bằng chuyển dịch
theo chiều làm giảm hoặc tăng áp suất của hệ.
Khi cân bằng có tổng hệ số tỉ lượng của các chất khí ở hai vế của phương trình hóa học bằng
nhau hoặc trong hệ không có chất khí, việc tăng hoặc giảm áp suất không làm chuyển dịch cân
bằng của hệ.
1.2.4. Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier
Qua việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng, nhà hóa học người Pháp Le Chatelier
đã đưa ra một nguyên lí mang tên ông như sau:
Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng, khi chịu một tác động bên ngoài làm
thay đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động
bên ngoài đó.
Lưu ý: Chất xúc tác làm tăng đồng thời tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau, do
đó không làm chuyển dịch cân bằng hóa học.
II. ĐỀ TỰ LUYỆN PHẦN LÍ THUYẾT
2.1. Phần tự luận
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:
a) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng hóa học trong đó ở cùng điều kiện, xảy ra..(1).. sự chuyển
chất phản ứng thành chất sản phẩm và sự chuyển..(2).. thành..(3)..
b) Trạng thái cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch luôn có tốc độ phản ứng thuận..(4).. tốc
độ phản ứng nghịch, các phản ứng thuận và nghịch luôn diễn ra. Như vậy, cân bằng hóa học
là..(5)..
c) Với một phản ứng hóa học, khi hằng số cân bằng rất lớn so với 1 thì ở trạng thái cân bằng,
nồng độ các chất sản phẩm..(6).. nồng độ..(7)..
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Quan sát Hình dưới đây và ghép mỗi đối tượng ở cột A với một mô tả thích
hợp ở cột B.
Biến thiên nồng độ chất phản ứng và chất sản phẩm theo thời gian
Cột A Cột B
a) Đường a 1) không phải là thời điểm bắt đầu của trạng thái cân bằng
b) t1 2) mô tả biến thiên nồng độ chất sản phẩm theo thời gian
c) Đường b 3) là thời điểm phản ứng đạt trạng thái cân bằng
d) t2 4) mô tả biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian
Câu 3: (SBT – CTST) Hãy cho biết sự thay đổi áp suất có gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản
ứng thuận nghịch không. Giải thích.
Câu 4: (SBT – CTST) Phản ứng tổng hợp 3-methylbutyl acetate (isoamyl acetate) từ acetic acid và 3-
methylbutan-1-ol (Isoamyl alcohol) với xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng xảy ra theo phương trình
hóa học sau:
CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH
o
2 4
H SO dac, t

⇀
↽
 CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O
Ngoài vai trò là chất xúc tác, H2SO4 đặc còn có vai trò gì trong phản ứng trên?
Câu 5: (SBT – CTST) Khi hoà tan khí chlorine vào nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục nhạt gọi
là nước chlorine. Trong nước chlorine xảy ra cân bằng hóa học sau:
Cl2 + H2O 
⇀
↽ HCl + HClO
Acid HClO sinh ra không bền, dễ bị phân huỷ theo phản ứng:
2HClO 
→ 2HCl + O2
Nước chlorine sẽ nhạt màu dần theo thời gian, không bảo quản được lâu.
 


	4. Vận dụng nguyên  lí chuyển dịch cân bằng hóa học, hãy giải thích hiện tượng trên.
Câu 6: (SGK – Cánh Diều) Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau
đây: Ca(HCO3)2(aq) 
⇀
↽ CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l)
Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay
không? Giải thích.
Câu 7: (SBT – Cánh Diều) Lượng đường glucose trong máu người thường ổn định ở nồng độ khoảng
0,1%. Khi ta ăn tinh bột, glucose sẽ được sinh ra trong cơ thể; còn khi cơ thể vận động và họat
động trí não, glucose bị tiêu thụ.
a) Em hãy tìm hiểu để giải thích vì sao lượng glucose trong máu luôn ổn định ở mức khoảng
0,1%.
b) Theo em, khi cơ thể họat động thể thao hay khi ăn uống sẽ xảy ra đồng thời hai quá trình sinh
ra và mất đi glucose? Giải thích. Sự ổn định của glucose trong máu có thể được coi là trạng thái
cân bằng hóa học không? Nếu có, hãy đề xuất cân bằng đó.
Câu 8: (SGK – KNTT) Cho các cân bằng sau:
(1) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g)
o
r 298
H = 176 kJ
∆
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
o
r 298
H = 198 kJ
∆ −
Nếu tăng nhiệt độ, các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.
Câu 9: Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo chiều nào khi giảm
dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:
a) CH4(g) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + 3H2(g).
b) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g).
c) 2HI(g) 
⇀
↽ H2(g) + I2(g).
d) N2O4(g) 
⇀
↽ 2NO2(g).
Câu 10: Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g);
o
r 298
H  0
∆ . Điều
gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.
b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.
d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.
e) Tăng nhiệt độ.
Câu 11: (SBT – CTST) Cho phương trình hóa học của phản ứng sản xuất ammonia trong công nghiệp:
N2(g) + 3H2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi
a) giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
b) tăng nồng độ của khí nitrogen?
c) tăng nồng độ của khí hydrogen?
d) giảm áp suất của hệ phản ứng?
Giải thích.
Câu 12: (SBT – CTST) Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H2SO4) có giai đoạn dùng dung dịch
H2SO4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO3) thu được oleum (H2SO4.nSO3). Sulfur trioxide được
tạo thành bằng cách oxi hóa sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 450
– 500 °C, chất xúc tác vanadium(V) oxide (V2O5) theo phương trình hóa học:
2SO2(g) + O2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2SO3(g)
o
r 298
H = 19,6 kJ
∆ −
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi
a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
b) tăng nồng độ của khí SO2?
c) tăng nồng độ của khí O2?
d) dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 sinh ra?
Giải thích.
Câu 13: (SGK – KNTT) Ester là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, một số ester được sử dụng làm chất tạo mùi
thơm cho các loại bánh, thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là một phản ứng thuận nghịch:
CH3COOH(l) + C2H5OH(l) 
⇀
↽ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)
Hãy cho biết cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào nếu
a) tăng nồng độ của C2H5OH.
b) giảm nồng độ của CH3COOC2H5.
Câu 14: (SBT – KNTT) Polystyrene là một loại nhựa thông dụng được dùng để làm đường ống nước.
Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là styrene (C6H5CH=CH2). Styrene được điều chế từ phản
ứng sau:
C6H5CH2CH3(g) 
⇀
↽ C6H5CH=CH2(g) + H2(g)
o
r 298
H = 123 kJ
∆
Cân bằng hóa học của phản ứng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu:
a) Tăng áp suất của bình phản ứng.
b) Tăng nhiệt độ của phản ứng.
c) Tăng nồng độ của C6H5CH2CH3.
d) Thêm chất xúc tác.
e) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng.
Câu 15: (SBT – KNTT) Trong dung địch muối CoCl2 (màu hồng) tồn tại cân bằng hóa học sau:
[Co(H2O)]2+
+ 4Cl– 
⇀
↽ [CoCl4]2–
+ 6H2O
o
r 298
H  0
∆
màu hồng màu xanh
Dự đoán sự biến đổi màu sắc của ống nghiệm đựng dung dịch CoCl2 trong các trường hợp sau:
a) Thêm từ từ HCl đặc.
b) Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng.
c) Thêm một vài giọt dung dịch AgNO3.
2.2. Đáp án phần tự luận
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:
a) Phản ứng thuận nghịch là phản ứng hóa học trong đó ở cùng điều kiện, xảy ra..(1).. sự chuyển
chất phản ứng thành chất sản phẩm và sự chuyển..(2).. thành..(3)..
b) Trạng thái cân bằng của mọi phản ứng thuận nghịch luôn có tốc độ phản ứng thuận..(4).. tốc
độ phản ứng nghịch, các phản ứng thuận và nghịch luôn diễn ra. Như vậy, cân bằng hóa học
là..(5)..
c) Với một phản ứng hóa học, khi hằng số cân bằng rất lớn so với 1 thì ở trạng thái cân bằng,
nồng độ các chất sản phẩm..(6).. nồng độ..(7)..
 


	5. Giải:
a) (1) đồng  thời; (2) chất sản phẩm; (3) chất phản ứng.
b) (4) bằng; (5) cân bằng động.
c) (6) lớn hơn; (7) chất phản ứng.
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Quan sát Hình dưới đây và ghép mỗi đối tượng ở cột A với một mô tả thích
hợp ở cột B.
Biến thiên nồng độ chất phản ứng và chất sản phẩm theo thời gian
Cột A Cột B
a) Đường a 1) không phải là thời điểm bắt đầu của trạng thái cân bằng
b) t1 2) mô tả biến thiên nồng độ chất sản phẩm theo thời gian
c) Đường b 3) là thời điểm phản ứng đạt trạng thái cân bằng
d) t2 4) mô tả biến thiên nồng độ chất phản ứng theo thời gian
Giải:
a – 4; b – 1; c – 2; d – 3.
Câu 3: (SBT – CTST) Hãy cho biết sự thay đổi áp suất có gây ra sự chuyển dịch cân bằng của mọi phản
ứng thuận nghịch không. Giải thích.
Giải:
Khi cân bằng có tổng hệ số tỉ lượng của các chất khí ở hai vế của phương trình hóa học bằng
nhau hoặc trong hệ không có chất khí, việc tăng hoặc giảm áp suất không làm chuyển dịch cân
bằng của hệ.
Câu 4: (SBT – CTST) Phản ứng tổng hợp 3-methylbutyl acetate (isoamyl acetate) từ acetic acid và 3-
methylbutan-1-ol (Isoamyl alcohol) với xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng xảy ra theo phương trình
hóa học sau:
CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH
o
2 4
H SO dac, t

⇀
↽
 CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O
Ngoài vai trò là chất xúc tác, H2SO4 đặc còn có vai trò gì trong phản ứng trên?
Giải:
CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH
o
2 4
H SO dac, t

⇀
↽
 CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O
Ngoài vai trò là chất xúc tác, H2SO4 đặc còn có vai trò hút nước làm cân bằng chuyển dịch theo
chiều thuận, làm tăng hiệu suất của phản ứng.
Câu 5: (SBT – CTST) Khi hoà tan khí chlorine vào nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục nhạt gọi
là nước chlorine. Trong nước chlorine xảy ra cân bằng hóa học sau:
Cl2 + H2O 
⇀
↽ HCl + HClO
Acid HClO sinh ra không bền, dễ bị phân huỷ theo phản ứng:
2HClO 
→ 2HCl + O2
Nước chlorine sẽ nhạt màu dần theo thời gian, không bảo quản được lâu.
Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng hóa học, hãy giải thích hiện tượng trên.
Giải:
Acid HClO sinh ra không bền, dễ bị phân huỷ theo phản ứng:
2HClO 
→ 2HCl + O2
Vậy, nồng độ HClO giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận (chiều làm tăng nồng
độ HClO) 
→ Nước chlorine sẽ nhạt màu dần theo thời gian, không bảo quản được lâu.
Câu 6: (SGK – Cánh Diều) Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau
đây: Ca(HCO3)2(aq) 
⇀
↽ CaCO3(s) + CO2(aq) + H2O(l)
Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay
không? Giải thích.
Giải:
Khi nồng độ CO2 tăng, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ CO2, tức là chiều
nghịch, nhũ đã CaCO3 bị hòa tan 
→ Không có lợi cho sự hình thành nhũ đá.
Câu 7: (SBT – Cánh Diều) Lượng đường glucose trong máu người thường ổn định ở nồng độ khoảng
0,1%. Khi ta ăn tinh bột, glucose sẽ được sinh ra trong cơ thể; còn khi cơ thể vận động và họat
động trí não, glucose bị tiêu thụ.
a) Em hãy tìm hiểu để giải thích vì sao lượng glucose trong máu luôn ổn định ở mức khoảng
0,1%.
b) Theo em, khi cơ thể họat động thể thao hay khi ăn uống sẽ xảy ra đồng thời hai quá trình sinh
ra và mất đi glucose? Giải thích. Sự ổn định của glucose trong máu có thể được coi là trạng thái
cân bằng hóa học không? Nếu có, hãy đề xuất cân bằng đó.
Giải:
a) Tuyến tụy có vai trò quan trọng trong việc ổn định lượng đường trong máu bởi tuyến này sản
xuất hai loại hormone: insulin và glucagon. Họat động ăn uống sinh ra glucose, lúc này insulin
sẽ có vai trò chuyển glucose thành glycogen tích trữ trong gan. Khi cơ thể họat động sẽ tiêu thụ
glucose, lúc này glucagon sẽ có vai trò chuyển glycogen trong gan thành glucose.
b) Cả hai thời điểm đều xảy ra đồng thời hai quá trình sinh ra và mất đi glucose.
- Khi họat động thể thao: tiêu hao glucose nhưng lại được sinh ra bổ sung từ glycogen.
- Khi ăn uống: sinh ra glucose do ăn uống và mất đi glucose do họat động của một số bộ
phận (tay, miệng, não bộ,...).
Có thể coi đó là cân bằng hóa học đặc biệt do sự sinh ra và mất đi glucose liên quan đến các phản
ứng hóa học. Ví dụ: Glucose 
⇀
↽ Glycogen.
Câu 8: (SGK – KNTT) Cho các cân bằng sau:
(1) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g)
o
r 298
H = 176 kJ
∆
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
o
r 298
H = 198 kJ
∆ −
Nếu tăng nhiệt độ, các cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào? Giải thích.
Giải:
 


	6. Tăng nhiệt độ,  cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ (phản ứng thu nhiệt). Vậy các
phản ứng chuyển dịch như sau:
(1) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g);
o
r 298
H = 176 kJ
∆ (chuyển dịch theo chiều thuận).
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g);
o
r 298
H = 198 kJ
∆ − (chuyển dịch theo chiều nghịch).
Câu 9: Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo chiều nào khi giảm
dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi:
a) CH4(g) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + 3H2(g).
b) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g).
c) 2HI(g) 
⇀
↽ H2(g) + I2(g).
d) N2O4(g) 
⇀
↽ 2NO2(g).
Giải:
Giảm dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đổi, tức là tăng áp suất của bình nên:
a) CH4(g) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + 3H2(g)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(chiều làm giảm số mol khí)
b) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm số mol khí)
c) 2HI(g) 
⇀
↽ H2(g) + I2(g)
Cân bằng không chuyển dịch (do số mol khí ở
2 vế bằng nhau)
d) N2O4(g) 
⇀
↽ 2NO2(g)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(chiều làm giảm số mol khí)
Câu 10: Hệ cân bằng sau xảy ra trong một bình kín: CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g);
o
r 298
H  0
∆ . Điều
gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau?
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên.
b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng.
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng.
d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng.
e) Tăng nhiệt độ.
Giải:
CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g);
o
r 298
H  0
∆
a) Tăng dung tích của bình phản ứng lên (giảm
áp suất)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm tăng số mol khí)
b) Thêm CaCO3 vào bình phản ứng
Cân bằng không chuyển dịch do chất rắn
không làm ảnh hưởng tới cân bằng.
c) Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng
Cân bằng không chuyển dịch do chất rắn
không làm ảnh hưởng tới cân bằng.
d) Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng
(giảm nồng độ CO2)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm tăng nồng độ CO2)
e) Tăng nhiệt độ
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
phản ứng thu nhiệt)
Câu 11: (SBT – CTST) Cho phương trình hóa học của phản ứng sản xuất ammonia trong công nghiệp:
N2(g) + 3H2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi
a) giảm nhiệt độ của hệ phản ứng?
b) tăng nồng độ của khí nitrogen?
c) tăng nồng độ của khí hydrogen?
d) giảm áp suất của hệ phản ứng?
Giải thích.
Giải:
N2(g) + 3H2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
a) giảm nhiệt độ của hệ phản ứng
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
phản ứng tỏa nhiệt)
b) tăng nồng độ của khí nitrogen
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ nitrogen)
c) tăng nồng độ của khí hydrogen
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ hydrogen)
d) giảm áp suất của hệ phản ứng
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(chiều làm tăng số mol khí)
Câu 12: (SBT – CTST) Trong quy trình sản xuất sulfuric acid (H2SO4) có giai đoạn dùng dung dịch
H2SO4 98% hấp thụ sulfur trioxide (SO3) thu được oleum (H2SO4.nSO3). Sulfur trioxide được
tạo thành bằng cách oxi hóa sulfur dioxide bằng oxygen hoặc lượng dư không khí ở nhiệt độ 450
– 500 °C, chất xúc tác vanadium(V) oxide (V2O5) theo phương trình hóa học:
2SO2(g) + O2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2SO3(g)
o
r 298
H = 19,6 kJ
∆ −
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi
a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng?
b) tăng nồng độ của khí SO2?
c) tăng nồng độ của khí O2?
d) dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3 sinh ra?
Giải thích.
Giải:
2SO2(g) + O2(g)
o
380 450 C, 25 200 bar, Fe
− −

⇀
↽
 2SO3(g)
o
r 298
H = 19,6 kJ
∆ −
a) tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(chiều phản ứng thu nhiệt)
b) tăng nồng độ của khí SO2
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ SO2)
c) tăng nồng độ của khí O2
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ O2)
d) dùng dung dịch H2SO4 98% hấp thụ SO3
sinh ra (giảm nồng độ SO3)
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm tăng nồng độ SO3)
Câu 13: (SGK – KNTT) Ester là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, một số ester được sử dụng làm chất tạo mùi
thơm cho các loại bánh, thực phẩm. Phản ứng điều chế ester là một phản ứng thuận nghịch:
CH3COOH(l) + C2H5OH(l) 
⇀
↽ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)
Hãy cho biết cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nào nếu
 


	7. a) tăng nồng  độ của C2H5OH.
b) giảm nồng độ của CH3COOC2H5.
Giải:
CH3COOH(l) + C2H5OH(l) 
⇀
↽ CH3COOC2H5(l) + H2O(l)
a) tăng nồng độ của C2H5OH
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ C2H5OH)
b) giảm nồng độ của CH3COOC2H5
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm tăng nồng độ CH3COOC2H5)
Câu 14: (SBT – KNTT) Polystyrene là một loại nhựa thông dụng được dùng để làm đường ống nước.
Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là styrene (C6H5CH=CH2). Styrene được điều chế từ phản
ứng sau:
C6H5CH2CH3(g) 
⇀
↽ C6H5CH=CH2(g) + H2(g)
o
r 298
H = 123 kJ
∆
Cân bằng hóa học của phản ứng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu:
a) Tăng áp suất của bình phản ứng.
b) Tăng nhiệt độ của phản ứng.
c) Tăng nồng độ của C6H5CH2CH3.
d) Thêm chất xúc tác.
e) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng.
Giải:
C6H5CH2CH3(g) 
⇀
↽ C6H5CH=CH2(g) + H2(g)
o
r 298
H = 123 kJ
∆
a) Tăng áp suất của bình phản ứng.
Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(chiều làm giảm số mol khí)
b) Tăng nhiệt độ của phản ứng.
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
phản ứng thu nhiệt)
c) Tăng nồng độ của C6H5CH2CH3.
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm giảm nồng độ C6H5CH2CH3)
d) Thêm chất xúc tác. Cân bằng không chuyển dịch
e) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng.
Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều
làm tăng nồng độ styrene)
Câu 15: (SBT – KNTT) Trong dung địch muối CoCl2 (màu hồng) tồn tại cân bằng hóa học sau:
[Co(H2O)]2+
+ 4Cl– 
⇀
↽ [CoCl4]2–
+ 6H2O
o
r 298
H  0
∆
màu hồng màu xanh
Dự đoán sự biến đổi màu sắc của ống nghiệm đựng dung dịch CoCl2 trong các trường hợp sau:
a) Thêm từ từ HCl đặc.
b) Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng.
c) Thêm một vài giọt dung dịch AgNO3.
Giải:
Xét cân bằng: [Co(H2O)]2+
+ 4Cl– 
⇀
↽ [CoCl4]2–
+ 6H2O
o
r 298
H  0
∆
a) Thêm HCl: Cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm [Cl–
], tức là theo chiều thuận, dung
dịch chuyển màu xanh.
b) Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng: Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều phản
ứng thu nhiệt), dung dịch chuyển màu xanh.
c) Thêm 1 vài giọt dung dịch AgNO3: Ag+
+ Cl– 
→ AgCl↓, [Cl–
] giảm, cân bằng chuyển dịch
theo chiều nghịch, dung dịch màu hồng.
2.3. Phần trắc nghiệm
Câu 1: (SGK – Cánh Diều) Phát biểu nào sau đây về một phản ứng thuận nghịch tại trạng thái cân bằng
là không đúng?
A. Tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.
B. Nồng độ của tất cả các chất trong hỗn hợp phản ứng là không đổi.
C. Nồng độ mol của chất phản ứng luôn bằng nồng độ mol của chất sản phẩm phản ứng.
D. Phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn diễn ra.
Câu 2: (SGK – CTST) Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch phụ thuộc vào yếu tố nào
sau đây?
A. Nồng độ. B. Nhiệt độ. C. Áp suất. D. Chất xúc tác.
Câu 3: (SGK – CTST) Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản
ứng?
A. Nhiệt độ. B. Áp suất. C. Nồng độ. D. Chất xúc tác.
Câu 4: Ý nào sau đây là đúng?
A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.
B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.
C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.
D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình hóa học phải bằng nhau.
Câu 5: (SGK – KNTT) Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất
đầu.
C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều
kiện.
Câu 6: (SBT – KNTT) Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?
A. Mg + 2HCl 
→ MgCl2 + H2. B. 2SO2 + O2

⇀
↽ 2SO3.
C. C2H5OH + 3O2 
→ 2CO2 + 3H2O. D. 2KClO3 
→ 2KCl + 3O2.
Câu 7: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hóa học sau: Br2(g) + H2(g) 
⇀
↽ 2HBr(g). Biểu thức hằng số
cân bằng (KC) của phản ứng trên là
A.
C
2 2
2[HBr]
K
[Br ].[H ]
=
. B.
2
C
2 2
[HBr]
K
[Br ].[H ]
=
. C.
2 2
C 2
[Br ].[H ]
K
[HBr]
=
. D.
2 2
C
[Br ].[H ]
K
2[HBr]
=
.
Câu 8: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hóa học sau:
CH3COOH(l) + CH3OH(l) 
⇀
↽ CH3COOCH3(l) + H2O(l)
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là
A.
3 3 2
C
3 3
[CH COOCH ].[H O]
K
[CH COOH].[CH OH]
=
. B.
3 3
C
3 3
[CH COOCH ]
K
[CH COOH].[CH OH]
=
.
 


	8. C.
3 3
C
3 3  2
[CH COOH].[CH OH]
K
[CH COOCH ].[H O]
=
. D.
3 3
C
3 3
[CH COOH].[CH OH]
K
[CH COOCH ]
=
.
Câu 9: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hóa học sau: 3Fe(s) + 4H2O(g) 
⇀
↽ Fe3O4(s) + 4H2(s)
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là
A.
4
2 3 4
C 4 3
2
[H ] .[Fe O ]
K
[H O] .[Fe]
=
. B.
4
2
C 4
2
[H ]
K
[H O]
=
.
C.
2
C
2
4[H ]
K
4[H O]
=
. D.
2 3 4
C 3
2
4[H ].[Fe O ]
K
4[H O].3[Fe]
=
.
Câu 10: (SBT – Cánh Diều) Biểu thức nào sau đây là biểu thức hằng số cân bằng (KC) của phản ứng:
C(s) + 2H2(g) 
⇀
↽ CH4(g)?
A.
4
C
2
[CH ]
K
[H ]
=
. B.
4
C 2
2
[CH ]
K
[C].[H ]
=
. C.
4
C
2
[CH ]
K
[C].[H ]
=
. D.
4
C 2
2
[CH ]
K
[H ]
=
.
Câu 11: (SBT – Cánh Diều) Quan sát hình dưới đây và chọn phát biểu đúng.
A. Cả hai đồ thị đều mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
B. Cả hai đồ thị đều không mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
C. Chỉ đồ thị (a) mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
D. Chỉ đồ thị (b) mô tả phản ứng đã đạt đến trạng thái cân bằng.
Câu 12: (SBT – Cánh Diều) Phát biểu nào sau đây về phản ứng ở trạng thái cân bằng là không đúng?
A. Các phản ứng thuận và phản ứng nghịch diễn ra với tốc độ như nhau.
B. Nồng độ của chất phản ứng và chất sản phẩm không thay đổi.
C. Nồng độ của các chất phản ứng bằng nồng độ của các chất sản phẩm.
D. Các phản ứng thuận và nghịch tiếp tục xảy ra.
Câu 13: (SBT – KNTT) Cân bằng hóa học nào sau đây không bị chuyển dịch khi thay đổi áp suất?
A. 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g). B. C(s) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + H2(g).
C. PCl3 (g) + Cl2(g) 
⇀
↽ PCl5(g). D. 3Fe(s) + 4H2O (g) 
⇀
↽ Fe3O4(s) + 4H2(g).
Câu 14: (SBT – Cánh Diều) Trong phản ứng nào sau đây sự tăng áp suất sẽ dẫn tới cân bằng chuyển dịch
sang trái (các điều kiện khác coi như không thay đổi)?
A. CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g). B. CO(g) + H2O(g) 
⇀
↽ H2(g) + CO2(g).
C. 2H2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2H2O(l). D. C(s) + O2(g) 
⇀
↽ CO2(g).
Câu 15: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g);
o
r 298
H  0
∆ .
Yếu tố nào sau đây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến đổi?
A. Biến đổi nhiệt độ. B. Biến đổi áp suất.
C. Sự có mặt chất xúc tác. D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng.
Câu 16: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: PCl5(g) 
⇀
↽ PCl3(g) + Cl2(g);
o
r 298
H  0
∆ .
Yếu tố nào sau đây tạo nên sự tăng lượng PCl3 trong cân bằng?
A. Lấy bớt PCl5 ra. B. Thêm Cl2 vào. C. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ.
Câu 17: (Đề TSĐH A – 2008) Cho cân bằng hóa học: 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g); phản ứng thuận
là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.
Câu 18: (Đề TSĐH B – 2008) Cho cân bằng hóa học: N2(g) + 3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g); phản ứng thuận
là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi
A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi nhiệt độ. D. thêm chất xúc tác Fe.
Câu 19: (Đề TSCĐ – 2008) Cho các cân bằng hóa học:
(1) N2(g) + 3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g)
(2) H2(g) + I2(g)
o
450 C

⇀
↽ 2HI(g)
(3) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
(4) N2O4(g)
o
10 C

⇀
↽
 2NO2(g)
Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là
A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4).
Câu 20: (Đề TSĐH A – 2009) Cho cân bằng sau trong bình kín:
2NO2(g, nâu đỏ) 
⇀
↽ N2O4(g, không màu). Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt
dần. Phản ứng thuận có
A.
o
r 298
H  0
∆ , phản ứng thu nhiệt. B.
o
r 298
H  0
∆ , phản ứng tỏa nhiệt.
C.
o
r 298
H  0
∆ , phản ứng thu nhiệt. D.
o
r 298
H  0
∆ , phản ứng tỏa nhiệt.
Câu 21: (Đề TSCĐ – 2010) Cho cân bằng hóa học: PCl5(g) 
⇀
↽ PCl3(g) + Cl2(g);
o
r 298
H  0
∆ . Cân
bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng. B. tăng áp suất của hệ phản ứng.
C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. D. thêm Cl2 vào hệ phản ứng.
Câu 22: (Đề TSCĐ – 2009) Cho các cân bằng sau:
(1) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
 


	9. (2) N2(g) +  3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g)
(3) CO2(g) + H2(g)
o
827 C

⇀
↽ CO(g) + H2O(g)
(4) H2(g) + I2(g)
o
450 C

⇀
↽ 2HI(g)
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là
A. (1) và (3). B. (2) và (4). C. (1) và (2). D. (3) và (4).
Câu 23: (Đề TSĐH B – 2010) Cho các cân bằng sau:
(1) H2(g) + I2(g)
o
450 C

⇀
↽ 2HI(g)
(2) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g)
(3) FeO(s) + CO(g) 
⇀
↽ CO2(g) + Fe(s)
(4) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 24: (Đề TSĐH A – 2011) Cho cân bằng hóa học: H2(g) + I2(g)
o
450 C

⇀
↽ 2HI(g);
o
r 298
H  0
∆ . Cân
bằng không bị chuyển dịch khi
A. giảm áp suất chung của hệ. B. tăng nồng độ H2.
C. tăng nhiệt độ của hệ. D. giảm nồng độ HI.
Câu 25: (Đề TSCĐ – 2011) Cho cân bằng hóa học: N2(g) + 3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g);
o
r 298
H  0
∆ . Cân
bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. B. giảm áp suất của hệ phản ứng.
C. tăng áp suất của hệ phản ứng. D. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng.
Câu 26: (Đề TSĐH B – 2012) Cho phản ứng: N2(g) + 3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g);
o
r 298
H = 92 kJ
∆ − . Hai
biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất. B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất. D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
Câu 27: (Đề TSCĐ – 2012) Cho cân bằng hóa học: CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g). Biết phản ứng
thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển
dịch theo chiều thuận?
A. Tăng áp suất. B. Giảm nhiệt độ.
C. Tăng nhiệt độ. D. Tăng nồng độ khí CO2.
Câu 28: (Đề TSĐH A – 2013) Cho các cân bằng hóa học sau:
(a) H2(g) + I2(g)
o
450 C

⇀
↽ 2HI(g)
(b) 2NO2(g) 
⇀
↽ N2O4(g)
(c) N2(g) + 3H2(g)
0
t , xt

⇀
↽
 2NH3(g)
(d) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
Ở nhiệt độ không đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở
trên không bị chuyển dịch?
A. (b). B. (a). C. (c). D. (d).
Câu 29: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hóa học sau:
N2(g) + 3H2(g) 
⇀
↽ 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
Yếu tố nào sau đây cần tác động để cân bằng trên chuyển dịch sang phải?
A. Thêm chất xúc tác. B. Giảm nồng độ N2 hoặc H2.
C. Tăng áp suất. D. Tăng nhiệt độ.
Câu 30: (SBT – KNTT) Cho cân bằng hóa học sau:
4NH3(g) + 5O2(g) 
⇀
↽ 4NO(g) + 6H2O(g)
o
r 298
H = 905 kJ
∆ −
Yếu tố nào sau đây cần tác động để cân bằng trên chuyển dịch sang phải?
A. Giảm nhiệt độ. B. Tăng áp suất.
C. Giảm nồng độ của O2. D. Thêm xúc tác Pt.
Câu 31: (SBT – KNTT) Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) 2NO(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2NO2(g)
o
r 298
H = 115 kJ
∆ −
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
o
r 298
H = 198 kJ
∆ −
(3) N2(g) + 3H2(g) 
⇀
↽ 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
(4) C(s) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + H2(g)
o
r 298
H = 130 kJ
∆
(5) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g)
o
r 298
H = 178 kJ
∆
Các phản ứng toả nhiệt là
A. (1), (2) và (3). B. (1) và (3). C. (1), (2), (4) và (5). D. (1), (2), (3) và (5).
Câu 32: (SBT – KNTT) Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) 2NO(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2NO2(g)
o
r 298
H = 115 kJ
∆ −
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
o
r 298
H = 198 kJ
∆ −
(3) N2(g) + 3H2(g) 
⇀
↽ 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
(4) C(s) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + H2(g)
o
r 298
H = 130 kJ
∆
(5) CaCO3(s) 
⇀
↽ CaO(s) + CO2(g)
o
r 298
H = 178 kJ
∆
Khi tăng áp suất, các cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận là
A. (1) (2) và (3). B. (1), (2) và (5). C. (2), (3) và (4). D. (3), (4) và (5).
Câu 33: (SBT – KNTT) Cho các phản ứng hóa học sau:
(1) 2NO(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2NO2(g)
o
r 298
H = 115 kJ
∆ −
(2) 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g)
o
r 298
H = 198 kJ
∆ −
(3) N2(g) + 3H2(g) 
⇀
↽ 2NH3(g)
o
r 298
H = 92 kJ
∆ −
(4) C(s) + H2O(g) 
⇀
↽ CO(g) + H2(g)
o
r 298
H = 130 kJ
∆
 


	10. (5) CaCO3(s) 
⇀
↽  CaO(s) + CO2(g)
o
r 298
H = 178 kJ
∆
Khi tăng nhiệt độ, các cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận là
A. (1), (2) và (3). B. (1), (2) và (5). C. (4) và (5). D. (3) và (5).
Câu 34: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hóa học sau:
2NO(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2NO2(g)
o
r 298
H 115 kJ
∆ = −
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Nếu tăng nhiệt độ thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.
B. Nếu tăng áp suất thì cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. Hằng số cân bằng của phản ứng trên chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
D. Phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
Câu 35: (SBT – CTST) Cho phương trình nhiệt hóa học sau:
C2H2(g) + H2O(g) 
→ CH3CHO(g)
o
r 298
H 151 kJ
∆ = −
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều CH3CHO hơn khi
A. giảm nồng độ của khí C2H2. B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
C. không sử dụng chất xúc tác. D. tăng áp suất của hệ phản ứng.
Câu 36: (SBT – Cánh Diều) Xét cân bằng sau: 2SO2(g) + O2(g) 
⇀
↽ 2SO3(g). Nếu tăng nồng độ SO2(g)
(các điều kiện khác giữ không đổi), cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
A. Chuyển dịch theo chiều nghịch.
B. Chuyển dịch theo chiều thuận.
C. Có thể chuyển dịch theo chiều thuận hoặc chiều nghịch tuỳ thuộc vào lượng SO2 thêm vào.
D. Không thay đổi.
Câu 37: (SBT – Cánh Diều) Xét cân bằng sau diễn ra trong một piston ở nhiệt độ không đổi:
N2(g) + 3H2(g) 
⇀
↽ 2NH3(g)
Nếu nén piston thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
A. Chuyển dịch theo chiều nghịch.
B. Chuyển dịch theo chiều thuận.
C. Có thể chuyển dịch theo chiều thuận hoặc chiều nghịch tuỳ thuộc vào piston bị nén nhanh hay
chậm.
D. Không thay đổi.
Câu 38: (SBT – Cánh Diều) Đối với phản ứng sau, cân bằng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tăng nhiệt
độ (các điều kiện khác giữ không đổi)?
H2(g) + ½O2(g) 
⇀
↽ H2O(l)
o
r 298
H
∆ = –286 kJ
A. Cân bằng chuyển dịch sang phải.
B. Cân bằng chuyển dịch sang trái.
C. Không thay đổi.
D. Không dự đoán được sự chuyển dịch cân bằng.
Câu 39: (SBT – KNTT) Cho 5 mol H2 và 5 mol I2 vào bình kín dung tích 1 lít và nung nóng đến 227 °C.
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nồng độ các chất theo thời gian được cho trong hình sau:
Nồng độ của HI ở trạng thái cân bằng là
A. 0,68 M. B. 5,00 M. C. 3,38 M. D. 8,64 M.
Câu 40: (SGK – KNTT) Cho các nhận xét sau:
a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.
c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.
d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.
Các nhận xét đúng là
A. (a) và (b). B. (b) và (c). C. (a) và (c). D. (a) và (d).
2.4. Đáp án phần trắc nghiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D C C B B A B D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C D A C D B D C D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C D D A C C C B C A
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A A C B D B B B D D
III. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM BÀI 2. SỰ ĐIỆN LI TRONG DUNG DỊCH NƯỚC
3.1. Sự điện li
3.1.1. Hiện tượng điện li
Mô phỏng thí nghiệm khảo sát tính dẫn điện của nước cất và một số dung dịch
Quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion được gọi là sự điện li.
Những chất khi tan trong nước phân li ra các ion được gọi là chất điện li.
3.1.2. Chất điện li
Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion. Chất
điện li mạnh gồm acid mạnh, base mạnh và hấu hết các muối tan. Trong phương trình điện li của
chất điện li mạnh, người ta dùng mũi tên ( 
→) chỉ chiều của quá trình điện li.
 


	11. HCl 
→ H+
+  Cl–
Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li thành ion, phần
còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Chất điện lí yếu bao gồm các acid yếu,
base yếu. Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta dùng hai nửa mũi tên ngược
chiều nhau ( 
⇀
↽ ).
CH3COOH 
⇀
↽ CH3COO–
+ H+
Chất không điện li là chất khi hòa tan vào trong nước, các phân tử không phân li thành ion.
3.1.3. Phương trình ion thu gọn (em có biết)
Trong dung dịch, chất điện li phân li thành các ion và chính các ion này trực tiếp tham gia vào
phản ứng hóa học. Do vậy, phương trình dạng ion rút gọn được sử dụng để biểu diễn các phản
ứng xảy ra giữa các chất điện li.
Ví dụ 1: Dung dịch HCl (chứa H+
và Cl–
) tác dụng với dung dịch NaOH (chứa Na+
và OH–
), thực
tế chỉ xảy ra phản ứng giữa H+
và OH–
theo phương trình ion rút gọn sau:
H+
+ OH– 
→ H2O
Ví dụ 2: Dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4, thực tế chỉ xảy ra phản ứng giữa ion
Ba2+
và
2
4
SO −
theo phương trình ion thu gọn sau:
Ba2+
+
2
4
SO −

→ BaSO4
Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.
3.2. Thuyết acid – base của Brønsted – Lowry
Ví dụ 1: HCl + H2O 
→ H3O+
+ Cl–
Trong phản ứng trên HCl cho H+
, HCl là acid; H2O nhận H+
, H2O là base.
Ví dụ 2: NH3 + H2O 
⇀
↽ 4
NH+
+ OH–
Trong phản ứng trên NH3 nhận H+
, NH3 là base; H2O nhường H+
, H2O là acid.
Ví dụ 3: a) 3
HCO−
+ H2O 
⇀
↽
2
3
CO −
+ H3O+
Trong phản ứng thuận: 3
HCO−
nhường H+
, 3
HCO−
là acid; H2O nhận H+
, H2O là base.
b) 3
HCO−
+ H2O 
⇀
↽ H2CO3 + OH–
Trong phản ứng thuận: 3
HCO−
nhận H+
, 3
HCO−
là base; H2O nhường H+
, H2O là acid.
Ion 3
HCO−
vừa có thể nhận H+
, vừa có thể cho H+
, vậy 3
HCO−
có tính chất lưỡng tính. Phân tử
H2O cũng vừa có thể nhận H+
, vừa có thể nhường H+
, vậy H2O cũng là chất lưỡng tính.
Thuyết Brønsted – Lowry về acid – base: Acid là những chất có khả năng cho H+
, base là những
chất có khả năng nhận H+
. Acid và base có thể là phân tử hoặc ion.
3.3. Khái niệm về pH. Chất chỉ thị acid - base
3.3.1. Khái niệm về pH
Nước là chất điện li rất yếu. Phương trình điện li của H2O như sau:
H2O + H2O 
⇀
↽ H3O+
+ OH–
hoặc H2O 
⇀
↽ H+
+ OH–
Ở 25 o
C: [H+
] = [OH–
] = 1,0.10–7 M
KW = [H+
].[OH–
] = 10–14
(tích số ion của nước)
Khi thêm acid vào nước, [H+
] tăng lên nên [OH–
] phải giảm. Khi hòa tan base vào nước, [OH–
]
tăng lên nên [H+
] phải giảm.
Độ acid và độ kiềm của dung dịch có thể được đánh giá bằng [H+
] hoặc quy về một giá trị gọi là
pH với quy ước như sau:
pH = –lg[H+
]; nếu [H+
] = 10–a 
→ pH = a
[H+
] pH
Môi trường trung tính [H+
] = 1,0.10–7 M
= 7
Môi trường acid [H+
]  1,0.10–7 M
 7
Môi trường base [H+
]  1,0.10–7 M
 7
Như vậy, pH là đại lượng đặc trưng cho mức độ acid, base của một dung dịch. Giá trị pH càng
nhỏ hơn 7, dung dịch có tính acid càng mạnh; giá trị pH càng lớn hơn 7, dung dịch có tính base
càng lớn.
3.3.2. Chất chỉ thị acid - base
Giá trị pH của dung dịch được xác định gần đúng bằng các sử dụng chất chỉ thị acid – base. Khi
cần xác định giá trị pH chính xác hơn, người ta sử dụng máy đo pH.
Chất chỉ thị acid – base là chất có màu sắc biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch. Một
số chất chỉ thị như giấy pH, giấy quỳ, phenolphtalein có màu sắc thay đổi trong các khoảng pH
khác nhau.
Màu của giấy PH, giấy quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau
3.3.3. Sự thủy phân của các ion
Ví dụ 1: Trong dung dịch Na2CO3, ion Na+
không bị thủy phân, còn
2
3
CO −
thủy phân theo phương
trình:
2
3
CO −
+ H2O 
⇀
↽ 3
HCO−
+ OH–
Vì vậy, dung dịch Na2CO3 có môi trường base. Na2CO3 được sử dụng trong công nghiệp thực
phẩm, dệt, nhuộm, công nghiệp thủy tinh, silicate,…
Ví dụ 2: Trong dung dịch AlCl3 và FeCl3, ion Cl–
không bị thủy phân, các ion Al3+
và Fe3+
bị
thủy phân theo phương trình:
Al3+
+ H2O 
⇀
↽ Al(OH)2+
+ H+
Fe3+
+ H2O 
⇀
↽ Fe(OH)2+
+ H+
Do đó, dung dịch AlCl3, FeCl3 có môi trường acid. Trong thực tế, các loại đất có chứa nhiều ion
Al3+
, Fe3+
có giá trị thấp hay còn gọi là đất chua. Để khử chua, người ta bón vôi cho đất.
3.3.4. Chuẩn độ acid - base
 


	12. a. Nguyên tắc
Chuẩn  độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng một dung dịch chuẩn đã biết nồng
độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ
dung dịch chất cần chuẩn độ.
b. Thực hành chuẩn độ acid - base
* Chuẩn bị:
+ Dung dịch HCl 0,1 M; dung dịch NaOH nồng độ khoảng 0,1 M; dung dịch phenolphtalein.
+ Pipette 10 mL; burette 25 mL; bình tam giác 100 mL; bình tia nước cất; giá đỡ; kepk burette.
Chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung dịch HCl Thao tác chuẩn độ
* Tiến hành:
+ Dùng pipette lấy 10 mL dung dịch HCl 0,1 M cho vào bình tam giác, thêm 1 – 2 giọt
phenolphtalein.
+ Cho dung dịch NaOH vào burette, điều chỉnh dung dịch trong burette về mức 0.
+ Mở khóa burette, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH xuống bình tam giác (lắc đều trong quá trình
chuẩn độ) cho đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt (bền trong khoảng 10 giây) thì dừng
chuẩn độ.
+ Ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
* Lưu ý: Tiến hành chuẩn độ ít nhất ba lần, ghi số liệu thực nghiệm.
* Nồng độ mol của dung dịch NaOH được tính theo công thức:
HCl HCl
NaOH
NaOH
V C
C
V
×
=
Trong phương pháp chuẩn độ acid – base, người ta dùng dung dịch acid hoặc dung dịch base
(kiềm) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để xác định nồng độ dung dịch base hoặc
dung dịch acid chưa biết nồng độ.
IV. ĐỀ TỰ LUYỆN PHẦN LÍ THUYẾT
4.1. Phần tự luận
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:
a) Quá trình phân li của các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là..(1).. Chất điện li
là chất khi tan trong nước phân li thành các..(2)….(3).. là chất khi tan trong nước không phân li
thành các ion.
b) Theo thuyết Brønsted – Lowry,..(4).. là những chất có khả năng cho H+
,..(5).. là những chất
có khả năng nhận H+
. Acid mạnh và base mạnh phân li..(6).. trong nước; acid yếu và base yếu
phân li..(7).. trong nước.
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây.
Ở 25 °C, [H+
][OH–
] = ..(1).. luôn đúng đối với các dung dịch nước. Khi [H+
]..(2).. 1,0.10–7
M thì
dung dịch có tính acid; khi [H+
] nhỏ hơn..(3).. thì dung dịch có tính base; khi [H+
] = 1,0.10–7
M,
dung dịch..(4).. Dung dịch acid có..(5).. nhỏ hơn 1,0.10–7
M, dung dịch base có [OH–
] lớn
hơn..(6).. và dung dịch trung tính có [OH–
] = ..(7)..
Câu 3: (SBT – Cánh Diều) Viết dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước của các chất theo bảng sau
đây:
Chất Đặc điểm Dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước
CH3COOH Acid yếu
HNO3 Acid mạnh
C6H12O6 (glucose) Chất không điện li
NaOH Base mạnh
Câu 4: (SBT – Cánh Diều)
a) Sodium hydroxide (NaOH) là một chất điện li mạnh, trong khi methanol (CH3OH) là chất
không điện li. Hãy mô tả sự khác nhau khi hoà tan các chất trên vào nước. Viết các phương trình
minh họa.
b) Giải thích vì sao dung dịch HCl dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ.
Câu 5: (SGK – CTST) Viết phương trình điện li của các chất: H2SO4, Ba(OH)2, Al2(SO4)3.
Câu 6: (SGK – KNTT) Viết phương trình điện li của các chất sau: HF, HI, KNO3, Na2SO4.
Câu 7: (SGK – Cánh Diều) Cho dãy các chất sau: HCl, Fe, BaCl2, Ca(OH)2, CH3COOH, O2, C2H5OH.
a) Chất nào thuộc loại chất điện li?
b) Viết phương trình điện li của các chất điện li.
Câu 8: Cho các chất: HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, HI,
NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3, CaCl2, KHSO4, CuSO4, Mg(OH)2, CH3COONa.
a) Chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li.
b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết phương trình điện li.
Câu 9: (SBT – KNTT) Viết phương trình điện li của các chất sau:
- Acid yếu: HCOOH, HCN; acid mạnh: HCl, HNO3.
- Base mạnh: KOH, Ba(OH)2; base yếu: Cu(OH)2.
- Muối: KNO3, Na2CO3, FeCl3.
Câu 10: (SBT – CTST) Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: HBr, HNO3, KOH,
Ca(OH)2, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, NaI, HCN, HF, HCOOH.
Câu 11: (SBT – KNTT) Methylamine (CH3NH2) là chất có mùi tanh, được sử dụng làm dược phẩm,
thuốc trừ sâu,… Trong dung dịch nước methylamin nhận proton của nước. Viết phương trình
hóa học của phản ứng giữa methylamine và nước, xác định đâu là acid, base trong phản ứng? Dự
đoán môi trường của dung dịch CH3NH2.
Câu 12: (SGK – KNTT) Dựa vào thuyết acid – base của Brønsted – Lowry, hãy xác định chất nào là
acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:
(a) CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO–
+ H3O+
(b) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
Câu 13: Hãy cho biết các phân tử và ion sau là acid, base hay lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry:
HI, CH3COO–
, NH3, S2–
, 2 4
H PO−
,
2
4
HPO −
,
3
4
PO −
Câu 14: (SBT – KNTT) Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy xác định acid, base trong
các phản ứng sau:
a) HCOOH + H2O 
⇀
↽ HCOO–
+ H3O+
 


	13. b) HCN +  H2O 
⇀
↽ CN–
+ H3O+
c) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
d) (CH3)2NH + H2O 
⇀
↽ (CH3)2NH2
+
+ OH–
Câu 15: (SBT – CTST) Cho các phân tử và ion sau: HI, CH3COO–
, H2PO4
–
, PO4
3–
, NH3, S2–
, HPO4
2–
.
Hãy cho biết phân tử, ion nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry? Giải thích.
Câu 16: (SBT – CTST) Trong dung dịch muối Fe3+
tồn tại cân bằng hóa học sau:
Fe3+
+ 3H2O 
⇀
↽ Fe(OH)3↓ + 3H+
Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe3+
, người ta thường thêm vào bình đựng vài
giọt dung dịch acid HCl hoặc H2SO4 loãng. Giải thích.
Câu 17: (SGK – Cánh Diều) Giải thích vì sao trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung
dịch HCl vơi chất chỉ thị màu phenolphtalein, ta kết thúc chuẩn độ ngay sau khi dung dịch trong
bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng (bền trong ít nhất 10 giây).
Câu 18: (SBT – Cánh Diều) “Ợ nóng” là cảm giác đau rát ở thực quản gây ra do sự gia tăng nồng độ
hydrochloric acid (HCl) trong dạ dày.
a) Cách đơn giản nhất để giảm chứng ợ nóng nhẹ là nuốt nước bọt nhiều lần do nước bọt có chứa
ion bicarbonate (HCO3
–
), họat động như một base, khi nuốt vào sẽ trung hoà một phần acid trong
thực quản. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa HCl và HCO3
–
.
b) Có thể điều trị chứng ợ nóng bằng cách sử dụng các thuốc kháng acid, chẳng hạn “sữa
magnesium” có thành phần chủ yếu là huyền phù Mg(OH)2. Hãy viết phương trình hóa học của
phản ứng giữa HCl và Mg(OH)2; giải thích vì sao “sữa magnesium” hiệu quả hơn nước bọt trong
việc trung hoà acid thực quản.
Câu 19: (SBT – Cánh Diều) Hiện nay, năng lượng mà con người sử dụng trong đời sống và sản xuất chủ
yếu lấy từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu, khí đốt tự nhiên và than đá.
Một số nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, có chứa một lượng nhỏ tạp chất sulfur (lưu
huỳnh). Trong quá trình đốt cháy, các tạp chất này phản ứng với oxygen tạo thành sulfur dioxide
(SO2). Ngoài ra, trong quá trình đốt cháy bất kì nhiên liệu hóa thạch nào, nitrogen từ không khí
phản ứng với oxygen tạo thành nitrogen dioxide (NO2). Sulfur dioxide và nitrogen dioxide phản
ứng với nước và oxygen (O2) trong khí quyển để tạo thành sulfuric acid và nitric acid:
2SO2 + O2 + 2H2O 
→ 2H2SO4
4NO2 + O2 + 2H2O 
→ 4HNO3
Các acid này kết hợp với nước mưa tạo thành mưa acid. Hãy viết phương trình điện li của H2SO4
và HNO3 trong nước, biết rằng H2SO4 điện li theo hai nấc, trong đó nấc thứ nhất điện li hoàn
toàn tạo thành HSO4
–
và HSO4
–
điện li không hoàn toàn ở nấc thứ hai.
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Nối các đặc điểm ở cột A với chiều thay đổi tính acid, base tương ứng ở cột
B cho phù hợp:
Cột A Cột B
a) Nồng độ OH–
giảm dần 1) Tính acid tăng dần
b) pH tăng dần 2) Tính base tăng dần
c) Nồng độ ion H+
tăng dần
d) Nồng độ ion H+
giảm dần
e) pH giảm dần
g) Nồng độ ion OH–
tăng dần
Đề xuất cách có thể thực hiện để làm tăng tính acid hoặc làm tăng tính base của dung dịch từ
dung dịch trung tính. Bằng cách nào để có thể biết được tính acid hoặc tính base tăng lên?
Câu 21: (SBT – Cánh Diều) Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyền đã tăng khoảng 20% trong
thế kỉ qua. Giả sử các đại dương của Trái Đất tiếp xúc với khí CO2 trong khí quyển, lượng CO2
tăng lên có thể có ảnh hưởng gì đến pH của các đại dương trên thế giới? Sự thay đổi này có thể
ảnh hưởng gì đến cấu trúc đá vôi (chủ yếu là CaCO3) của các rạn san hô và vỏ sò biển?
Câu 22: (SBT – Cánh Diều) Oxygen được dẫn truyền trong cơ thể là do khả năng liên kết của oxygen
với hồng cầu trong máu theo cân bằng sau:
HbH+
(aq) + O2(aq) 
⇀
↽ HbO2(aq) + H+
(aq)
Độ pH của máu người bình thường được kiểm soát chặt chẽ trong khoảng 7,35 – 7,45. Dựa vào
cân bằng trên, giải thích vì sao việc kiểm soát pH của máu người lại quan trọng. Điều gì sẽ xảy
ra với khả năng vận chuyển oxygen của hồng cầu nếu máu trở nên quá acid (một tình trạng nguy
hiểm được gọi là nhiễm toan hay nhiễm độc acid)?
Câu 23: (SBT – Cánh Diều) Acetic acid (CH3COOH) là một acid yếu.
a) Thế nào là một acid yếu? Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa acetic acid với nước.
b) Giải thích vì sao giấm ăn (thành phần chính là acetic acid) thường được dùng để làm sạch cặn
bám ở đáy ấm đun nước hoặc phích nước được đùng để chứa nước sôi.
Câu 24: (SBT – CTST) Khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong
không khí giảm dần theo thời gian. Hãy giải thích điều này.
Câu 25: (SBT – KNTT) Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là NaHCO3, được dùng để trung
hoà bớt lượng acid HCl dư trong dạ dày.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trung hoà trên.
b) Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày là 0,035 M, tính thể tích dung dịch HCl được
trung hoà khi bệnh nhân uống 0,588 gam bột NaHCO3.
4.2. Đáp án phần tự luận
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau:
a) Quá trình phân li của các chất khi tan trong nước thành các ion được gọi là..(1).. Chất điện li
là chất khi tan trong nước phân li thành các..(2)….(3).. là chất khi tan trong nước không phân li
thành các ion.
b) Theo thuyết Brønsted – Lowry,..(4).. là những chất có khả năng cho H+
,..(5).. là những chất
có khả năng nhận H+
. Acid mạnh và base mạnh phân li..(6).. trong nước; acid yếu và base yếu
phân li..(7).. trong nước.
Giải:
(1) sự điện li; (2) ion; (3) Chất không điện li; (4) acid;
(5) base; (6) hoàn toàn; (7) một phần.
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây.
Ở 25 °C, [H+
][OH–
] = ..(1).. luôn đúng đối với các dung dịch nước. Khi [H+
]..(2).. 1,0.10–7
M thì
dung dịch có tính acid; khi [H+
] nhỏ hơn..(3).. thì dung dịch có tính base; khi [H+
] = 1,0.10–7
M,
dung dịch..(4).. Dung dịch acid có..(5).. nhỏ hơn 1,0.10–7
M, dung dịch base có [OH–
] lớn
hơn..(6).. và dung dịch trung tính có [OH–
] = ..(7)..
 


	14. Giải:
(1) 1,0.10–14
; (2)   (lớn hơn); (3) 1,0.10–7
M; (4) trung tính;
(5) [OH–
]; (6) 1,0.10–7
M; (7) 1,0.10–7
M
Câu 3: (SBT – Cánh Diều) Viết dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước của các chất theo bảng sau
đây:
Chất Đặc điểm Dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước
CH3COOH Acid yếu
HNO3 Acid mạnh
C6H12O6 (glucose) Chất không điện li
NaOH Base mạnh
Giải:
Chất Đặc điểm Dạng tồn tại chủ yếu trong dung dịch nước
CH3COOH Acid yếu Phân tử CH3COOH
HNO3 Acid mạnh H+
(H3O+
) và NO3
–
C6H12O6 (glucose) Chất không điện li Phân tử C6H12O6
NaOH Base mạnh Na+
và OH–
Câu 4: (SBT – Cánh Diều)
a) Sodium hydroxide (NaOH) là một chất điện li mạnh, trong khi methanol (CH3OH) là chất
không điện li. Hãy mô tả sự khác nhau khi hoà tan các chất trên vào nước. Viết các phương trình
minh họa.
b) Giải thích vì sao dung dịch HCl dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ.
Giải:
a)
NaOH(aq) 2
H O
+

→ Na+
(aq) + OH–
(aq)
CH3OH(l) 2
H O
+

→ CH3OH(aq)
Khi hòa tan vào nước, NaOH phân li hoàn toàn thành các ion, còn CH3OH không phân li mà tồn
tại chủ yếu ở dạng phân tử.
b) Trong dung dịch, các phân tử HCl phân li hoàn toàn thành các ion, còn CH3COOH chỉ phân
li một phần nên dung dịch HCl dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ.
HCl + H2O 
→ H3O+
+ Cl−
CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO−
+ H3O+
Câu 5: (SGK – CTST) Viết phương trình điện li của các chất: H2SO4, Ba(OH)2, Al2(SO4)3.
Giải:
a) H2SO4 
→ H+
+ 4
HSO−
4
HSO−

⇀
↽ H+
+
2
4
SO −
b) Ba(OH)2 
→ Ba2+
+ 2OH–
c) Al2(SO4)3 
→ 2Al3+
+ 3
2
4
SO −
Câu 6: (SGK – KNTT) Viết phương trình điện li của các chất sau: HF, HI, KNO3, Na2SO4.
Giải:
a) HF 
⇀
↽ H+
+ F–
b) HI 
→ H+
+ I–
c) KNO3 
→ K+
+ 3
NO−
d) Na2SO4 
→ 2Na+
+
2
4
SO −
Câu 7: (SGK – Cánh Diều) Cho dãy các chất sau: HCl, Fe, BaCl2, Ca(OH)2, CH3COOH, O2, C2H5OH.
a) Chất nào thuộc loại chất điện li?
b) Viết phương trình điện li của các chất điện li.
Giải:
a) Chất điện li: HCl, BaCl2, Ca(OH)2, CH3COOH
b) Viết phương trình điện li:
HCl 
→ H+
+ Cl–
BaCl2 
→ Ba2+
+ 2Cl–
Ca(OH)2 
→ Ca2+
+ 2OH–
CH3COOH 
⇀
↽ H+
+ CH3COO–
Câu 8: Cho các chất: HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, HI,
NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3, CaCl2, KHSO4, CuSO4, Mg(OH)2, CH3COONa.
a) Chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li.
b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết phương trình điện li.
Giải:
a) Chất điện li mạnh: HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, HI, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3,
CaCl2, KHSO4, CuSO4, CH3COONa.
HCl 
→ H+
+ Cl–
HClO4 
→ H+
+ 4
ClO−
HNO3 
→ H+
+ 3
NO−
H2SO4 
→ 2H+
+
2
4
SO −
HI 
→ H+
+ I–
NaOH 
→ Na+
+ OH–
Ba(OH)2 
→ Ba2+
+ 2OH–
NaCl 
→ Na+
+ Cl–
Na3PO4 
→ 3Na+
+
3
4
PO −
NaHCO3 
→ Na+
+ 3
HCO−
 


	15. CaCl2 
→ Ca2+
+  2Cl–
KHSO4 
→ K+
+ 4
HSO−
CuSO4 
→ Cu2+
+
2
4
SO −
CH3COONa 
→ Na+
+ CH3COO–
b) Chất điện li yếu: H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, Mg(OH)2
H2S 
⇀
↽ H+
+ HS–
HS– 
⇀
↽ H+
+ S2–
CH3COOH 
⇀
↽ H+
+ CH3COO–
HClO 
⇀
↽ H+
+ ClO–
HF 
⇀
↽ H+
+ F–
H2SO3

⇀
↽ H+
+ 3
HSO−
3
HSO−

⇀
↽ H+
+
2
3
SO −
HNO2

⇀
↽ H+
+ 2
NO−
Mg(OH)2

⇀
↽ Mg2+
+ 2OH–
Câu 9: (SBT – KNTT) Viết phương trình điện li của các chất sau:
- Acid yếu: HCOOH, HCN; acid mạnh: HCl, HNO3.
- Base mạnh: KOH, Ba(OH)2; base yếu: Cu(OH)2.
- Muối: KNO3, Na2CO3, FeCl3.
Giải:
- Acid yếu: HCOOH, HCN; acid mạnh: HCl, HNO3.
+ HCOOH 
⇀
↽ H+
+ HCOO–
+ HCN 
⇀
↽ H+
+ CN–
+ HCl 
→ H+
+ Cl–
+ HNO3 
→ H+
+ NO3
–
- Base mạnh: KOH, Ba(OH)2; base yếu: Cu(OH)2.
KOH 
→ K+
+ OH–
Ba(OH)2 
→ Ba2+
+ 2OH–
Cu(OH)2

⇀
↽ Cu2+
+ 2OH–
- Muối: KNO3, Na2CO3, FeCl3.
KNO3 
→ K+
+ NO3
–
Na2CO3 
→ 2Na+
+ CO3
2–
FeCl3 
→ Fe3+
+ 3Cl–
Câu 10: (SBT – CTST) Viết phương trình điện li của các chất sau trong nước: HBr, HNO3, KOH,
Ca(OH)2, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, NaI, HCN, HF, HCOOH.
Giải:
- HBr 
→ H+
+ Br–
- HNO3 
→ H+
+ NO3
–
- KOH 
→ K+
+ OH–
- Ca(OH)2 
→ Ca2+
+ 2OH–
- Al2(SO4)3 
→ 2Al3+
+ 3SO4
2–
- Cu(NO3)2 
→ Cu2+
+ 2NO3
–
- NaI 
→ Na+
+ I–
- HCN 
⇀
↽ H+
+ CN–
- HF 
⇀
↽ H+
+ F–
- HCOOH 
⇀
↽ H+
+ HCOO–
Câu 11: (SBT – KNTT) Methylamine (CH3NH2) là chất có mùi tanh, được sử dụng làm dược phẩm,
thuốc trừ sâu,… Trong dung dịch nước methylamin nhận proton của nước. Viết phương trình
hóa học của phản ứng giữa methylamine và nước, xác định đâu là acid, base trong phản ứng? Dự
đoán môi trường của dung dịch CH3NH2.
Giải:
CH3NH2 + H2O 
⇀
↽ CH3NH3
+
+ OH–
CH3NH2 là base (nhận H+
từ nước).
H2O là acid (nhường H+
cho CH3NH2)
Dung dịch CH3NH2 có môi trường base (dung dịch chứa OH–
)
Câu 12: (SGK – KNTT) Dựa vào thuyết acid – base của Brønsted – Lowry, hãy xác định chất nào là
acid, chất nào là base trong các phản ứng sau:
(a) CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO–
+ H3O+
(b) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
Giải:
(a) CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO–
+ H3O+
CH3COOH nhường H+
cho H2O nên CH3COOH là acid; H2O là base
(b) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
S2–
nhận H+
của H2O nên S2–
là base; H2O là acid
Câu 13: Hãy cho biết các phân tử và ion sau là acid, base hay lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry:
HI, CH3COO–
, NH3, S2–
, 2 4
H PO−
,
2
4
HPO −
,
3
4
PO −
Giải:
a) HI + H2O 
→ H3O+
+ I–
HI nhường H+
cho nước; HI là acid.
 


	16. b) CH3COO–
+ H2O  
⇀
↽ CH3COOH + OH–
CH3COO–
nhận H+
từ nước; CH3COO–
là base
c) NH3 + H2O 
⇀
↽ 4
NH+
+ OH–
NH3 nhận H+
từ nước; NH3 là base
d) S2–
+ H2O 
⇀
↽ H2S + OH–
S2–
nhận H+
từ nước; S2–
là base
e) 2 4
H PO−
+ H2O 
⇀
↽ H3PO4 + OH– 2 4
H PO−
nhận H+
từ nước; 2 4
H PO−
là base
2 4
H PO−
+ H2O 
⇀
↽
2
4
HPO −
+ H3O+ 2 4
H PO−
nhường H+
cho nước; 2 4
H PO−
là acid
Vậy, 2 4
H PO−
là lưỡng tính
f)
2
4
HPO −
+ H2O 
⇀
↽ 2 4
H PO−
+ OH–
2
4
HPO −
nhận H+
từ nước;
2
4
HPO −
là base
2
4
HPO −
+ H2O 
⇀
↽
3
4
PO −
+ H3O+
2
4
HPO −
nhường H+
cho nước;
2
4
HPO −
là acid
Vậy,
2
4
HPO −
là lưỡng tính
g)
3
4
PO −
+ H2O 
⇀
↽ 2 4
H PO−
+ OH–
3
4
PO −
nhận H+
từ nước;
3
4
PO −
là base
Câu 14: (SBT – KNTT) Dựa vào thuyết acid-base của Brønsted-Lowry, hãy xác định acid, base trong
các phản ứng sau:
a) HCOOH + H2O 
⇀
↽ HCOO–
+ H3O+
b) HCN + H2O 
⇀
↽ CN–
+ H3O+
c) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
d) (CH3)2NH + H2O 
⇀
↽ (CH3)2NH2
+
+ OH–
Giải:
a) HCOOH + H2O 
⇀
↽ HCOO–
+ H3O+
HCOOH là acid (nhường H+
cho nước).
H2O là base (nhận H+
từ HCOOH).
b) HCN + H2O 
⇀
↽ CN–
+ H3O+
HCN là acid (nhường H+
cho nước).
H2O là base (nhận H+
từ HCOOH).
c) S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
H2O là acid (nhường H+
cho S2–
).
S2–
là base (nhận H+
từ H2O).
d) (CH3)2NH + H2O 
⇀
↽ (CH3)2NH2
+
+ OH–
H2O là acid (nhường H+
cho (CH3)2NH).
(CH3)2NH là base (nhận H+
từ H2O).
Câu 15: (SBT – CTST) Cho các phân tử và ion sau: HI, CH3COO–
, H2PO4
–
, PO4
3–
, NH3, S2–
, HPO4
2–
.
Hãy cho biết phân tử, ion nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry? Giải thích.
Giải:
- HI + H2O 
→ I–
+ H3O+
HI là acid (nhường H+
cho nước)
- CH3COO–
+ H2O 
⇀
↽ CH3COOH + OH–
CH3COO–
là base (nhận H+
từ nước)
- H2PO4
–
+ H2O 
⇀
↽ H3PO4 + OH–
H2PO4
–
là base (nhận H+
từ nước)
H2PO4
–
+ H2O 
⇀
↽ HPO4
2–
+ H3O+
H2PO4
–
là acid (nhường H+
cho nước)
H2PO4
–
là lưỡng tính (nhường và nhận H+)
- PO4
3–
+ H2O 
⇀
↽ HPO4
2–
+ OH–
PO4
3–
là base (nhận H+
từ nước)
- NH3 + H2O 
⇀
↽ HPO42 + OH–
NH3 là base (nhận H+
từ nước)
- S2–
+ H2O 
⇀
↽ HS–
+ OH–
S2–
là base (nhận H+
từ nước)
- HPO4
2–
+ H2O 
⇀
↽ H2PO4
–
+ OH–
HPO4
2–
là base (nhận H+
từ nước)
HPO4
2–
+ H2O 
⇀
↽ PO4
3–
+ H3O+
HPO4
2–
là acid (nhường H+
cho nước)
HPO4
2–
là lưỡng tính (nhường và nhận H+)
Câu 16: (SBT – CTST) Trong dung dịch muối Fe3+
tồn tại cân bằng hóa học sau:
Fe3+
+ 3H2O 
⇀
↽ Fe(OH)3↓ + 3H+
Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản dung dịch Fe3+
, người ta thường thêm vào bình đựng vài
giọt dung dịch acid HCl hoặc H2SO4 loãng. Giải thích.
Giải:
Fe3+
+ 3H2O 
⇀
↽ Fe(OH)3↓ + 3H+
Thêm vào bình đựng vài giọt dung dịch acid HCl hoặc H2SO4 loãng (thêm H+
), cân bằng chuyển
dịch theo chiều nghịch ̣(giảm nồng độ H+
) để hạn chế sự thủy phân Fe3+
.
Câu 17: (SGK – Cánh Diều) Giải thích vì sao trong thí nghiệm chuẩn độ dung dịch NaOH bằng dung
dịch HCl vơi chất chỉ thị màu phenolphtalein, ta kết thúc chuẩn độ ngay sau khi dung dịch trong
bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng (bền trong ít nhất 10 giây).
Giải:
Ta kết thúc chuẩn độ ngay khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang hồng
(bền trong ít nhất 10 giây) vì lúc này HCl vừa được NaOH trung hòa hết, phần nhỏ NaOH khi
được thêm tiếp sẽ làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
Câu 18: (SBT – Cánh Diều) “Ợ nóng” là cảm giác đau rát ở thực quản gây ra do sự gia tăng nồng độ
hydrochloric acid (HCl) trong dạ dày.
a) Cách đơn giản nhất để giảm chứng ợ nóng nhẹ là nuốt nước bọt nhiều lần do nước bọt có chứa
ion bicarbonate (HCO3
–
), họat động như một base, khi nuốt vào sẽ trung hoà một phần acid trong
thực quản. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa HCl và HCO3
–
.
b) Có thể điều trị chứng ợ nóng bằng cách sử dụng các thuốc kháng acid, chẳng hạn “sữa
magnesium” có thành phần chủ yếu là huyền phù Mg(OH)2. Hãy viết phương trình hóa học của
phản ứng giữa HCl và Mg(OH)2; giải thích vì sao “sữa magnesium” hiệu quả hơn nước bọt trong
việc trung hoà acid thực quản.
Giải:
a) H+
(aq) + HCO3
−
(aq) 
→ CO2(g) + H2O
b) 2H+
(aq) + Mg(OH)2(s) 
→ Mg2+
(aq) + 2H2O
“Sữa magnesium” hiệu quả hơn nước bọt trong việc trung hòa acid thực quản do Mg(OH)2 là
base mạnh hơn HCO3
−
có trong nước bọt.
 


	17. Câu 19: (SBT  – Cánh Diều) Hiện nay, năng lượng mà con người sử dụng trong đời sống và sản xuất chủ
yếu lấy từ quá trình đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu, khí đốt tự nhiên và than đá.
Một số nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, có chứa một lượng nhỏ tạp chất sulfur (lưu
huỳnh). Trong quá trình đốt cháy, các tạp chất này phản ứng với oxygen tạo thành sulfur dioxide
(SO2). Ngoài ra, trong quá trình đốt cháy bất kì nhiên liệu hóa thạch nào, nitrogen từ không khí
phản ứng với oxygen tạo thành nitrogen dioxide (NO2). Sulfur dioxide và nitrogen dioxide phản
ứng với nước và oxygen (O2) trong khí quyển để tạo thành sulfuric acid và nitric acid:
2SO2 + O2 + 2H2O 
→ 2H2SO4
4NO2 + O2 + 2H2O 
→ 4HNO3
Các acid này kết hợp với nước mưa tạo thành mưa acid. Hãy viết phương trình điện li của H2SO4
và HNO3 trong nước, biết rằng H2SO4 điện li theo hai nấc, trong đó nấc thứ nhất điện li hoàn
toàn tạo thành HSO4
–
và HSO4
–
điện li không hoàn toàn ở nấc thứ hai.
Giải:
H2SO4(aq) 
→ H+
(aq) + HSO4
−
(aq)
HSO4
−
(aq) 
⇀
↽ H+
((aq) + SO4
2−
(aq)
HNO3(aq) 
→ H+
(aq) + NO3
−
(aq)
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Nối các đặc điểm ở cột A với chiều thay đổi tính acid, base tương ứng ở cột
B cho phù hợp:
Cột A Cột B
a) Nồng độ OH–
giảm dần 1) Tính acid tăng dần
b) pH tăng dần 2) Tính base tăng dần
c) Nồng độ ion H+
tăng dần
d) Nồng độ ion H+
giảm dần
e) pH giảm dần
g) Nồng độ ion OH–
tăng dần
Đề xuất cách có thể thực hiện để làm tăng tính acid hoặc làm tăng tính base của dung dịch từ
dung dịch trung tính. Bằng cách nào để có thể biết được tính acid hoặc tính base tăng lên?
Giải:
- Nối A với B: Đáp án đúng là: a, c, e – 1; b, d, g – 2.
- Đề xuất cách có thể thực hiện để làm tăng tính acid hoặc làm tăng tính base của dung dịch từ
dung dịch trung tính:
+ Sử dụng acid mạnh thêm vào dung dịch trung tính để làm tăng tính acid. Dùng giấy chỉ
thị acid – base để thử thấy màu giấy vàng đậm dần rồi sang đỏ nếu môi trường acid rất mạnh.
+ Sử dụng base mạnh thêm vào dung dịch trung tính để làm tăng tính base. Dùng giấy chỉ
thị acid – base để thử thấy màu giấy chỉ thị acid – base xanh đậm dần rồi chuyển tím nếu
môi trường base rất mạnh.
Câu 21: (SBT – Cánh Diều) Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong khí quyền đã tăng khoảng 20% trong
thế kỉ qua. Giả sử các đại dương của Trái Đất tiếp xúc với khí CO2 trong khí quyển, lượng CO2
tăng lên có thể có ảnh hưởng gì đến pH của các đại dương trên thế giới? Sự thay đổi này có thể
ảnh hưởng gì đến cấu trúc đá vôi (chủ yếu là CaCO3) của các rạn san hô và vỏ sò biển?
Giải:
Khí carbon dioxide tan trong nước theo phương trình hoá học sau:
CO2(g) + H2O(l) 
⇀
↽ H2CO3(aq)
H2CO3(aq) + H2O(l) 
→ HCO3
−
(aq) + H3O+
(aq)
Nếu con người tiếp tục phát thải CO2, các cân bằng trên chuyển dịch tạo ra nhiều [H+
] hơn, làm
pH của nước biển giảm, tức là nước biển càng bị acid hoá. Điều này ảnh hưởng đến môi trường
sinh sống của các sinh vật biển. Nếu pH của nước biển càng thấp có thể dẫn đến sự hoà tan của
các rạn san hô, vỏ sò, vỏ hàu,...
Câu 22: (SBT – Cánh Diều) Oxygen được dẫn truyền trong cơ thể là do khả năng liên kết của oxygen
với hồng cầu trong máu theo cân bằng sau:
HbH+
(aq) + O2(aq) 
⇀
↽ HbO2(aq) + H+
(aq)
Độ pH của máu người bình thường được kiểm soát chặt chẽ trong khoảng 7,35 – 7,45. Dựa vào
cân bằng trên, giải thích vì sao việc kiểm soát pH của máu người lại quan trọng. Điều gì sẽ xảy
ra với khả năng vận chuyển oxygen của hồng cầu nếu máu trở nên quá acid (một tình trạng nguy
hiểm được gọi là nhiễm toan hay nhiễm độc acid)?
Giải:
Oxygen được dẫn truyền trong cơ thể là do khả năng liên kết của oxygen với hồng cầu trong máu
theo cân bằng sau:
HbH+
(aq) + O2(aq) 
⇀
↽ HbO2(aq) + H+
(aq) (1)
Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, néu nồng độ H+
tăng, cân bằng (1) sẽ chuyển
dịch sang trái; nếu nồng độ H+
giảm, cân bằng (1) sẽ chuyển dịch sang phải. Vì vậy, nếu pH của
máu quá thấp (nồng độ H+
cao), cân bằng sẽ chuyển dịch sang trái. Điều này khiến trong máu có
ít HbO2, nên khả năng vận chuyển oxygen của hồng cầu sẽ giảm.
Câu 23: (SBT – Cánh Diều) Acetic acid (CH3COOH) là một acid yếu.
a) Thế nào là một acid yếu? Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa acetic acid với nước.
b) Giải thích vì sao giấm ăn (thành phần chính là acetic acid) thường được dùng để làm sạch cặn
bám ở đáy ấm đun nước hoặc phích nước được đùng để chứa nước sôi.
Giải:
a) Acid yếu không phân li hoàn toàn:
CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO−
+ H3O+
b) Lớp cặn ở đáy ấm đun nước là CaCO3 nên người ta dùng giấm ăn (thành phần chính là acetic
acid) CH3COOH để hòa tan các chất cặn này.
2CH3COOH + CaCO3 
→ Ca(CH3COO)2 + CO2 + H2O
Câu 24: (SBT – CTST) Khả năng dẫn điện của nước vôi trong (dung dịch Ca(OH)2 trong nước) để trong
không khí giảm dần theo thời gian. Hãy giải thích điều này.
Giải:
Vì Ca(OH)2 hấp thụ CO2 trong không khí tạo thành kết tủa CaCO3 và H2O làm giảm nồng độ các
ion trong dung dịch:
Ca2+
+ 2OH–
+ CO2 
→ CaCO3↓ + H2O
 


	18. Câu 25: (SBT  – KNTT) Nabica là một loại thuốc có thành phần chính là NaHCO3, được dùng để trung
hoà bớt lượng acid HCl dư trong dạ dày.
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trung hoà trên.
b) Giả thiết nồng độ dung dịch HCl trong dạ dày là 0,035 M, tính thể tích dung dịch HCl được
trung hoà khi bệnh nhân uống 0,588 gam bột NaHCO3.
Giải:
a) HCl + NaHCO3 
→ NaCl + CO2 + H2O
b) 3 3
PTHH
NaHCO HCl NaHCO HCl
n = 0,007 mol n = n V = 0,2 L

→ 
4.3. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Sự điện li là quá trình hoàn tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.
B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy.
D. Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.
Câu 2: (SBT – CTST) Vì sao dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện?
A. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
B. Do phân tử của chúng dẫn được điện.
C. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
D. Do muối, acid, base có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.
Câu 3: (SBT – CTST) Saccharose là chất không điện li vì
A. phân tử saccharose không có khả năng hoà tan trong nước.
B. phân tử saccharose không có khả năng phân li thành ion trong nước.
C. phân tử saccharose không có tính dẫn điện.
D. phân tử saccharose có khả năng hoà tan trong nước.
Câu 4: Chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan. B. CaCl2 nóng chảy.
C. NaOH nóng chảy. D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 5: (SBT – CTST) Các chất trong dãy nào sau đây là những chất điện li mạnh?
A. HCl, NaOH, CH3COOH. B. KOH, NaCl, H3PO4.
C. HCl, NaOH, NaCl. D. NaNO3, NaNO2, NH3.
Câu 6: (SBT – CTST) Chất nào sau đây không phải chất điện li?
A. NaCl. B. C6H12O6. C. HNO3. D. NaOH.
Câu 7: (Đề THPT QG – 2016) Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. H2O. B. C2H5OH. C. NaCl. D. CH3COOH.
Câu 8: (Đề MH – 2020) Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?
A. HCl. B. KNO3. C. NaOH. D. CH3COOH.
Câu 9: (SBT – Cánh Diều) Cho các chất: NaOH, HCl, HNO3, NaNO3, saccharose (C12H22O11), ethanol,
glycerol, KAl(SO4)2.12H2O. Số chất tạo được dung dịch dẫn điện là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 10: (SBT – CTST) Cho các chất sau: glucose (C6H12O6), NaCl, KOH, Ba(OH)2, AlCl3, CuSO4, N2,
O2, H2SO4, saccharose (C12H22O11). Số chất điện li là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
Câu 11: Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH + H2O 
⇀
↽ CH3COO–
+ H3O+
. Cân bằng
sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vào vài giọt dung dịch HCl?
A. chuyển dịch theo chiều thuận.
B. chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. cân bằng không bị chuyển dịch.
D. lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch.
Câu 12: Đối với dung dịch acid mạnh HNO3 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về
nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+
] = 0,10 M. B. [H+
]  0,10 M. C. [H+
]  [ 3
NO−
]. D. [H+
]  [ 3
NO−
].
Câu 13: (SGK – Cánh Diều) Thí nghiệm với dung dịch sodium chloride (a) và dung dịch saccharose (b)
như hình dưới:
Trong thí nghiệm trên cốc (a) đèn sáng, cốc (b) đèn không sáng chứng tỏ
A. dung dịch sodium chloride chứa các phân tử NaCl chuyển động tự do.
B. dung dịch sodium chloride chứa các hạt mang điện chuyển động tự do, gọi là các ion.
C. dung dịch saccharose chứa các hạt mang điện chuyển động tự do.
D. dung dịch sodium chloride và saccharose dẫn điện tốt.
Câu 14: (SBT – CTST) Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn không đúng?
A. HF 
→ H+
+ F–
. B. CH3COOH 
⇀
↽ CH3COO–
+ H+
.
C. NaCl 
→ Na+
+ Cl–
. D. NaOH 
→ Na+
+ OH–
.
Câu 15: (SBT – CTST) Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?
A. NaOH 
⇀
↽ Na+
+ OH–
. B. HClO 
→ H+
+ ClO–
.
C. Al2(SO4)3 
→ 2Al3+
+ 3SO4
2–
. D. NH4Cl 
⇀
↽ NH4
+
+ Cl–
.
Câu 16: (SBT – Cánh Diều) Phương trình mô tả sự điện li của Na2CO3 trong nước là
A. Na2CO3(s) 2
H O

→ 2Na(aq) + C(aq) + 3O(aq).
B. Na2CO3(s) 2
H O

→ 2Na+
(ag) + C4+
(aq) + 3O2–
(aq).
C. Na2CO3(s) 2
H O

→ 2Na+
(aq) + CO3
2–
(aq).
D. Na2CO3(s) 2
H O

→ 2Na+
(s) + CO3
2–
(g).
Câu 17: (SGK – KNTT) Kết quả thử tính dẫn điện với dung dịch HCl 0,1 M và dung dịch CH3COOH
0,1 M cho thấy trường hợp cốc đựng dung dịch HCl 0,1 M bóng đèn sáng hơn. Phát biểu nào sau
đây là sai?
A. Dung dịch HCl 0,1 M dẫn điện tốt hơn dung dịch CH3COOH 0,1 M.
B. Số ion mang điện ở hai dung dịch trên bằng nhau.
 


	19. C. Số ion  mang điện trong dung dịch HCl 0,1 M lớn hơn dung dịch CH3COOH 0,1 M.
D. Acid HCl là chất điện li mạnh, acid CH3COOH là chất điện li yếu.
Câu 18: (SGK – CTST) Phương trình điện li CH3COOH trong nước:
CH3COOH 
⇀
↽ CH3COO–
+ H+
Nếu thêm vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo
chiều nào sau đây?
A. Phản ứng thuận. B. Phản ứng nghịch.
C. Không chuyển dịch. D. Chiều làm tăng nồng độ CH3COOH.
Câu 19: Đối với dung dịch acid yếu HNO2 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về
nồng độ mol ion sau đây là đúng?
A. [H+
] = 0,10 M. B. [H+
]  0,10 M. C. [H+
]  [ 3
NO−
]. D. [H+
]  [ 3
NO−
].
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi mô tả về acid mạnh?
A. Phân li hoàn toàn trong nước. B. Dung dịch nước của chúng dẫn điện.
C. Có khả năng nhận H+
. D. Có khả năng cho H+
.
Câu 21: (SBT – Cánh Diều) Đặc điểm nào sau đây là không đúng khi mô tả về base yếu?
A. Trong dung dịch nước, không phân li hoàn toàn ra OH–
.
B. Có khả năng nhận H+
.
C. Dung dịch nước của chúng dẫn điện.
D. Có khả năng cho H+
.
Câu 22: Theo thuyết Brønsted – Lowry thì nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Trong thành phần của base phải có nhóm OH.
B. Acid hoặc base có thể là phân tử hoặc ion.
C. Trong thành phần của acid có thể không có hydrogen.
D. Acid hoặc base không thể là ion.
Câu 23: Theo thuyết Brønsted – Lowry, ion nào dưới đây là base?
A. Cu2+
. B. Fe3+
. C.
2
3
CO −
. D. Al3+
.
Câu 24: Ion nào sau đây là lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry?
A. Fe2+
. B. Al3+
. C. 3
HCO−
. D. Cl–
.
Câu 25: (SBT – Cánh Diều) Trong phản ứng sau đây, những chất nào đóng vai trò là base theo thuyết
Brønsted – Lowry?
CO3
2–
(aq) + H2O 
⇀
↽ HCO3
–
(aq) + OH–
(aq)
A. CO3
2–
và OH–
. B. CO3
2–
và HCO3
–
. C. H2O và OH–
. D. H2O và CO3
2–
.
Câu 26: (SBT – Cánh Diều) Base liên hợp của các acid HCOOH, HCl, NH4
+
lần lượt là
A. HCOO–
, Cl–
, NH3. B. COO2–
, Cl–
, NH2
–
. C. HCOO–
, Cl–
, NH2
–
. D. HCOO–
, Cl, NH2.
Câu 27: Trong dung dịch CH3COONa tồn tại cân bằng sau:
CH3COO–
+ H2O 
⇀
↽ CH3COOH + OH–
Vai trò của CH3COO–
trong cân bằng trên là
A. acid. B. base. C. lưỡng tính. D. chất oxi hóa.
Câu 28: Trong dung dịch NaHCO3 có các cân bằng sau:
3
HCO−
+ H2O 
⇀
↽
2
3
CO −
+ H3O+
3
HCO−
+ H2O 
⇀
↽ H2CO3 + OH–
Theo thuyết Brønsted – Lowry, 3
HCO−
là
A. acid. B. lưỡng tính. C. chất khử. D. base.
Câu 29: Cho các chất và ion sau: Fe3+
, NaCl, 4
NH+
, S2–
,
2
3
CO −
, HCl, 3
HCO−
, CH3COO–
, NaHSO4, HS–
.
Theo thuyết Brønsted – Lowry số chất đóng vai trò base là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 30: Cho các chất và ion sau: Al3+
,
2
4
HPO −
, 4
NH+
, S2–
,
2
3
CO −
, HCl, 3
HCO−
, CH3COO–
, NaHSO4, HS–
. Theo thuyết Brønsted – Lowry số chất đóng vai trò lưỡng tính là
A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.
Câu 31: (SBT – Cánh Diều) Ở cùng nồng độ và cùng điều kiện, chất nào sau đây tạo ra nhiều ion H+
(H3O+
) nhất trong dung dịch?
A. Acid mạnh. B. Base mạnh. C. Acid yếu. D. Nước.
Câu 32: Một dung dịch NaOH 0,010 M, tích số ion của nước là
A. [H+
].[OH–
] = 1,0.10–14
. B. [H+
].[OH–
]  1,0.10–14
.
C. [H+
].[OH–
]  1,0.10–14
. D. [H+
].[OH–
] = 1,0.10–7
.
Câu 33: Một dung dịch có [OH–
] = 1,5.10–5
M. Môi trường của dung dịch này là
A. acid. B. trung tính.
C. base. D. không xác định được.
Câu 34: Cho quỳ tím vào dung dịch X có pH = 9, màu quỳ tím sẽ thay đổi như thế nào?
A. Xanh. B. Đỏ. C. Mất màu. D. Không đổi.
Câu 35: Một dung dịch X có [H+
] = 2.10–3
M sẽ có môi trường
A. acid. B. base. C. trung tính. D. lưỡng tính.
Câu 36: (Đề TN THPT - 2020) Dung dịch nào sau đây có pH  7?
A. HCl. B. NaCl. C. Ca(OH)2. D. H2SO4.
Câu 37: Dịch vị dạ dày của cong người có chứa acid HCl với pH dao động khoảng 1,5 – 3,5. Đây là
khoảng pH phù hợp để các enzyme tiêu hóa (các chất xúc tá sinh học) họat động hiệu quả. Ngoài
ra, HCl còn làm nhiệm vụ sát khuẩn, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có trong thức ăn. Để điều trị
bệnh đau dạ dày do dư acid, ta có thể dùng chất nào sau đây?
A. NaHCO3. B. H2SO4. C. NaCl. D. MgSO4.
Câu 38: (SGK – KNTT) pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất?
A. Dung dịch HCl 0,1 M. B. Dung dịch CH3COOH 0,1 M.
C. Dung dịch NaOH 0,1 M. D. Dung dịch NaOH 0,01 M.
Câu 39: (SGK – KNTT) Ðo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau
đây không đúng?
A. Nước chanh có môi trường acid.
B. Nồng độ ion [H+
] của nước chanh là 10–2,4
mol/L.
C. Nồng độ ion [H+
] của nước chanh là 0,24 mol/L.
D. Nồng độ của ion [OH–
] của nước chanh nhỏ hơn 10–7
mol/L.
Câu 40: (Đề TSCD – 2010) Dung dịch nào sau đây có pH  7?
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